
TỪ TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG 
ĐẾN Tư VÁN TÂM LÝ TRƯỜNG HỌC: 

HIỆN TRẠNG VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIKN
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1. Tâm lý học lâm sàng là gì?

Tâm ]ý học lâm sàng là một chuyẻn ngành của tâm lý học, quan tâm đến việc 
phát Iriển và ứng dụng các kiến thức cùa khoa học lâm lý vào việc hiểu biểt và cải 
thiện sự lành mạnh về thể chất và tâm trí, chức năng của một cá nhân hoặc mội 
nhom người (Compass &  G otlib, 2002). Tâm lý học lâm sàng quan tâm đán sức 
khỏe tâm thần của con người. Ở mức độ nền tàng nhất, tâm lý học lâm sàng chia 

sẻ khối cơ sờ kiến thức của tất cả các chuyên ngành của tâm ]ý học - khối kiến 
thức từ hơn 100 năm nghiên cứu về hành vi, càm xúc, nhận Ihức, sinh lý học của 
con người. Khoa học tâm lý cơ bản cung cấp nền tảng cho tâm lý học ứng dụng 
cũng như các nghiên cứu trong hóa sinh, giải phẫu, sinh lý, v i sinh, di truyền tạo 

nền tảng cơ sờ cho y học vả các ngành liên quan đốn sức khỏe khác. Tâm lý hợc 
lâm sàng dựa trên các nghiên cứu về tình cảm và dộng cơ, tri giác, tập nhiễm trí 

nhớ, tư duy, áp lực xã hội, quá trình xã hội hóa, sự phát triển của con người v.v... 
ỉ uy nhiên, đặc tnrng riêng, độc dáo của tâm ]ý lâm sàng là sử dụng các nghiên 
cứu vê tâm lý học này dể nâng cao sự lành mạnh cùa con người. Korchin (1976) 
định nghĩa ticp cận này như một Ihái dộ làm sàng "bất cứ lúc nào chúng la bận tâm 

tới việc hiểu, kiểm soát (như can thiệp lâm sàng) hoặc dự doán, chúng ta cần kiến 
thức vê câu trúc riỄng biệt của một cá nhân nào dó, và điều này dòi hỏi khám phá 

lâm sàng xem lừng yếu tố ảnh hưởng đến người đó như thế nào Nhưng quá trình 
này không dộc lập với cac kiến Ihức chung hoặc riêng biệt mà thực chất, nó đưực 
dinh hướng bời kiên (hức. IIiổu  được cách chung mà các yểu tố tương ứng licn 
quan dẽn nhau sõ cung câp khuôn khổ dịnh hình moi quan hệ giữa các ycu tố này 
trong lừng trường hợp cụ thể" (trang 30. theo Compass &  Gotlib, 2002). Do dó,

* PGS.TS. Đại học Giáo dục, Dại học quốc gia Hà Nội.

** TS. Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Mội.
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nhà chuyên môn tàm lý học lâm sàng sử dụng các kiến thức tâm lý học về con 
ngiri"i nói chung dè hiểu và ho trợ lừng cả nhân cụ thé

Cồng việc của nhả chuyên môn lâm lý Học lâm sàng hao gồm dánh giá và chẩn 
đoán trị liệu, phòng ngừa, tư vân các vân dê liên quan dcn sức khóe tâm thẩn. 
Ngoài ra, tùy vi trí công việc, nhà chuyên môn tâm ]ý học có thể phải làm nghiên 
cứu, giảng dạy (lập huấn) và công lác hành chinh. Đánh giả và chẩn doán hao gồm 
vigc thực hiện và dien giải các trắc nghiệm chuẩn hóa, sử dụng các phỏng vấn lâm 
sàng có cấu trúc hoặc hán cấu Irúc, quan sát có hệ thống hành v i của thân chủ, kiểm 
tra bồi cành hoặc môi trường mà thân chủ sống, sinh hoạt hăng ngày, hiểu biết các 
liêu :hijân chẩn đoán. Trị liệu là công việc chính của nhà chuyên môn tâm ]ý học 
lâm sàng, đó là việc sử dụng các liệu pháp lâm ]ý để tạo ra sự thay dổi tích cực ỏ 
ihãn chủ vể suy nghĩ, cảm xúc, hành ví, từ dó giúp họ thục hiện dược các chúc năng 
tronp cuộc sống tốt hơn. T rị liệu có thể dược tiến hành với cá nhân trẻ, vị thành niên 
hoặL người lớn, đôi vợ chồng, gia đình hoặc nhóm cả nhân có cùng dạng vấn dề 
Nhà chuyên môn tâm lý học lâm sàng cùng phải là người xây dựng các chương 
trình phòng ngừa các vấn đề sức khóe lâm thân, bao gồm dạy các k ĩ năng xã hội cho 
trẻ ỏ tuổi học dường, dạy người 1ÓT1 cảc cách thức dể dương dầu với stress liên quan 

dên :ông việc, hô trợ gia dỉnh dương đâu với các hiệu ứng sau ly hôn, dạy người 
hệnl thực thể đương dầu với bệnh tật và các hiệu ứng phụ của điều trị. Nhà chuyên 
mon tâm lý học học lâm sàng cùng cung cấp dịch vụ qua việc tư vấn và cố vấn cho 
nhừrg người hoạt dộng ở các nghề khác. Chẳng hạn, nhà chuyên môn tâm ]ý học 
lâm >àng làm tư vấn trong trưởng học, cung cấp thông tin  và chỉ dẫn cho các giáo 
viên làm việc với học sinh hiệu quả hơn. Nhà chuyên môn tâm lý học lâm sàng 
thực hiện chức năng là nhà khoa học, cùng lả người thực hành lâm sàng và có 
nhiện vụ trong công việc thống nhất ở cách tư duy về con người và vấn đề mội 
cách hệ thống. Đó là mô lả, giải thích, phòng ngừa và thay đổi cá nhân hoặc các 
vân Jê của con người. Khác với bác sĩ tâm thần, một nghề cũng rất liên quan đen 
lâm ý lâm sàng, cùng thuộc nhỏm nghề sức khỏe tầm thần, cơ sỏ nền tảng mà nhà 
chu)ên môn tâm lý học lâm sàng dựa vào thực hiện công việc của mình là khoa 
học 'Ẽ tâm ]ý, khoa học vể hành vi trong khi bác sĩ tâm thần dựa vào sinh học và 
sinh lý học. Cả hai lĩnh vực dều có nhiệm vụ trị liệu các vấn đề sức khỏe tâm thần 
nhưỉg neu hảc sĩ tâm thần dùng thuốc thi nhà chuyên môn sử đụng kiến thúc và 
kỹ ning tư vấn tâm lý học

Cơ sở làm việc của nhà chuyên môn tâm ]ý làm sàng có thể là trường dại học 
(nghên cứu), trường mâm non và phổ thông (thực hành), các trung tâm chăm sóc 
sức íhỏe tâm thẩn, bệnh viện đa khoa, bệnh viện tâm thần. Nhà chuyên môn lâm lý 
học âm sàng làm viộc tại các trường học lá một xu hướng mới, khác với truyền 
thốn ĩ đang Irờ nên phổ biến hiện nay.
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2. Hỗ í rợ/tư vấn tâm lý trong trường học

2.1. Thực trạng các khỏ khăn tâm ỉỷ của học sình

Nguyễn Thị M ù i và cộng sự, 2006, Dương Diệu Hoa và cộng sự (200*ỉ); 

Nguyền M inh Hằng (2009) dều chỉ ra các lĩnh vực mà học sinh THPT thường gặp 

khó khăn tâm lý là (a) quan hệ với bạn bè; (b) quan hệ vó i cha mẹ; (c) quan hệ với 
thầy cô giáo; (d) những khó khăn liên quan dến sự phát triển cùa băn thân; (e) các 
khó khăn về định hướng giá Irị - hướng nghề - tương lai, (e) khỏ khăn học lập Các 
khó khăn này dều được các em cho là ảnh hưởng nhiều đến đỏri sống và học lập cùa 
các em và cùng là các nội dung mà các em có mong muổn dược tham vấn (Dirơng 
Diệu Hoa và cộng sự, 2009). số liệu cùa các nghiên cứu cho biết các lĩnh vực liên 
quan dến quan hệ với người khác, học tập, các vàn dề cá nhân là các lĩnh vực học 
sinh THPT thường gập khó khăn nhiều nhất. Két quả cho thấy khỏ khăn tâm lý của 
các em học sinh thường là các khó khăn cơ bản, dề gặp phải. Tuy vậy, hiếm có 
nghiên cửu chỉ ra dược tàn suât hay mức độ thường xuyên các khó khăn tâm lý mà 
các em gặp phải trong khoảng thời gian nhất dịnh cũng như tỉ lệ học sinh thường 
xuyên gặp phải các khó khăn tâm lý. Theo Nguyễn T h ị M ùi (2009), trong 546 học 
sinh trung học ở một số trường ở Hà nội, tỉ lệ học sinh có vấn dề lo lắng, băn khoăn, 

bất an ở thời điểm nghiên cứu là 96%.

2.2. T ỉ lệ vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh

Nghiên cứu của các nước Irên thế g iỏ i cho Ihấy tỷ lệ trẻ có vấn đề tâm lý tại 
London là từ 13,5% - 21,8% số trẻ lứa-tuổi từ 4 - 16 (Ruter và cộng sự, 1992); tại 
M ỳ là từ 12% (1986) đến 24% (1990); Singapore: 24%. Tại Australia rối loạn hành 
vi chống dối chiếm 6 - 16%, trầm cảm: 15% ở lứa tuổi 15 - 16. Nhiểu nước trẽn thế 
giới ds chú trọng đến tâm lý trong chăm sóc sức khoẽ chung, đặc biệt là tại cộng 
đồng và trường học, trong dó có sự Iham gia phối hợp của y học, tâm lý học, giáo 
dục học và xã hội học. Vai trò của các nhà tâm lý học, giáo dục học là rât quan 
Lrọng trong điều chỉnh phương pháp tiếp cận và hỗ trợ sụ mât cân bảng của trỏ.

Ở V iệ l Nam, các nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu tâm lý trỏ em 
(N  - T), cũng như các cơ sở tàm Ihần như bệnh viện cho thấy các tồn thương tâm lý 
tuồi học dường là 10 - 26% (năm 1982) và 10 - 32% (năm 1992), 6 - 24% (năm 
1998) Irong nhóm học sinh trung học cơ sờ và trung học phổ thông ở một số tỉnh 
thành. Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (1999) điều tra 3000 học sinh ở các trường 
tiểu học, trung học cơ sờ, trung học phổ thông cho thấy 10,38 - 24,30% số trẻ có 
vấn đề về tâm lý. Ngô Thanh Hồi (2005) nghiên cứu học sinh ỏ Hà N ộ i từ 10 - 16 
tuổi cho thấy ti lệ 19,5% có các vẩn đề vè sịic khỏe tâm thần. Hoàng Cam Tú và 
Đặng Hoàng M inh (2009) chỉ ra 22.55% học sinh ở 2 trường THPT Nguyễn Trãi

154



TỬ TÀM LÝ HOC I ÂM SÀNG nÊN Tư VẤN TÂM LÝ TRƯỞNG HOC

(Hà Nội) vả Vân 'lào  (1 la Tâ) cù) cỏ vàn dẻ liên quan dcn hành vi, ứng xử, cảm 
xúc. Các yen lô tâm lý xã hội như J»ia dinh thiều gãn bó, xung đột. thicu mẫu mục, 
bô me ly hôn. ly thân, sự giáo dục khống hợp lý (quá áp ặt, thô bạo hoặc quá nuông 
ehièu, v .v ...) cũng góp phần không nhỏ vào việc gây nèn các tổn Ihương trên, 
ỉ rong dộ luôi học dường, học sinh THCS và THPT ờ thời ki tuổi v ị thành nicn với 
những "biến cô" và "khung hoảng" đặc Irưng ià những nhóm nhạy cảm nhât với các 
lổn thương tâm lý.

Việc chăm sóc vè sức khoé và gián dục trỏ cm nói chung ỏ nước la đâ có mội 
bước tiến lớn, (uy nhiên việc chăm sóc tâm ly chi mới được đề cập 10 năm gàn dây, 
và chưa dược coi trọng đủng mức. Cỏnc tác chăm sóc tâm lý mới chi tiến hành ò 
các khoa tàm thẩn, các phòng khám (âm lý - y học ỏ một sô bệnh viện lớn hoặc 
phòng khảm tư nhân nhưng chưa được tó chức cỏ hệ thống, bài bản. Việc hỗ trợ tâm 
!ý trong cộng dòng, đặc hiệt hỗ trợ tâm lý trong học dưàmg hầu như chưa được triển 
khai hoặc Iriển khai mang tinh tự phát.

2.3. Hậu quả của các vẩn để vể sức khỏe tâm thần đến cả nhẵn

Các khỏ khăn tâm lý không những có anh hưởng trực tiếp dán các chức nãng 
phát triển hiện lại cùa các em bao gồm khả năng học tập, nhận thức, xã hội v .v ... 
mà còn ành hưởng đến môi trường học tập, các bạn trong lớp, hầu không khí lớp 
học, việc giảng dạy cua giáo viên, việc học tập của các em khac trong lớp. Những 
khó <hăn đó còn gây ra các hậu quả tiêu cực à tuổi trường thành. Các nghiên cứu 
chi r i  răng, các vẩn đề hành vi gây rôi ớ Irc nhỏ có liên quan đển việc suy giảm 
chức năng ờ tuồi trường thành như thất nghiệp, lạm đụng chất kích thích, các vấn dề 
về sửc khòe tinh thần, các vấn dề về làm cha mẹ và vi phạm pháp luật (Barđone et 
ai.. 1996; Kroneman et al., 2009; McMahon et al., 2006) Trong thời kì Ihanh thiếu 
niên các roi loạn hành vi chong đoi ờ trò cũng không chỉ liên quan dến bạo lục và 
hung tinh, các vi phạm xâ hội mà còn có tưcmg quan với tỉ lệ cao các tai nạn, các 
bệnh lay nhiễm dường tinh dục, sử dụng chất kích thích trái phép, khó khãn học 
đưởrg và lự sát. Các vấn đề hướng nội ở trè em như trầm cảm hoặc lo âu cũng 
tưoru quan cao tỉ lệ suy giảm chức năng ở tuổi trưởng thành, ở các mặt công việc, 
học ập, quan hệ xã hội. tự sát và giảm chất lượng cuộc sòng Như vậy. những trè 
cm cỏ các khó khăn về tâm ]ý nếu không dược phát hiện và can thiệp sớm sẽ có 
nhừrg hậu quả nặng nê hon trong tương lai

2.4. Nhu cầu hỗ trợ/iư vấn về tâm lý cho học sinh trong trường học

Hiộn đã có nhiều nghiên cứu về nhu cầu được tư vấn cùa học sinh nói chung. 
Nùi í nân Mai. (2004) cho biếl có trcn 90% số khách the được hỏi cho là cần và rất 
cần (Ịch vụ tư van Nhóm khách thẻ vị thành niên cho biết những vấn dề các em cần
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tu vấn là học tập, quan hệ bạn bè, sức khỏe, công việc. Nguyễn Thị Hằng Phương 
(2009) chi ra con số 95% học sinh có rối loạn lo âu ở Trường TH PT Quảng n inh có 
nhu cầu dược hồ trợ bới chuyên gia tâm lý học chuyên nghiệp.

Mặc dù tì lệ học sinh có biểu hiện rối nhiễu tảm lý cao, nhu càu dược tư vẩn 
lớn nhưng tỉ lệ các em nhận dược trợ giúp chuyên nghiệp la rất ít. Theo Nguyễn Thị 
M ùi và cộng sự (dd), trong số 371 học sinh khi gặp các vấn đề khó khăn về tâm lỹ 
thì chỉ có 19,8% thường xuyên tim đán cảc trung tám tư vấn để dược trợ giúp, sô 
còn lại là ít khi hoặc chưa bao giờ dược tư vấn. Kết quả này cũng tìm thấy trong các 
nghiên cứu của Nguyễn M inh Hăng (2009); Đinh Hồng Vàn và cộng sự (2009).

D Ì1 tì ]ệ học sinh có các khó khăn tâm lý, có các vấn dề về sức khỏe tâm thần 
cũng như có nhu cẩu hỗ trợ tâm lý trong trường học là cao nhưng thực tẽ đáp ímg 
nhu cầu đó còn rất hạn chá. Chưa tinh đến chất lượng, số lượng trường học cô 
cung cấp djch vụ hỗ trợ tâm lý ở địa bàn Hà Nội là khoảng 10 trường (Lê  M inh  
Loan, 2009). V iệc không đáp ứng dù nhu cầu hỗ trợ này là do hạn chế về đào (ạo 
nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng nghiên cứu và dịch vụ (13ahr Weiss, Hoàng M inh 

et al, 2011).

3. ứng dụng tâm ]ý bọc lâm sảng trong hỗ trợ/tư vấn tâm lý trưòng bọc

Ở các nước phát triển, mậc dù có hệ thống cơ sở hỗ trợ tâm lý và chăm sóc sức 
khỏe thể chất và tâm thằn lâu đời và phong phú, nhưng người ta dều nhận thấy răng 
hàu hết các Irẻ em có nhu cầu hồ trợ sức khoẻ lâm thần dều không được đáp ứng 
thỏa đáng. Trong số những trẻ dược đáp ứng thi phần lớn lá thông qua hệ thống 
trường học (Bums et al., 1995). Lý do dường như rất hicn nhiên (Kutash &  
Duchnowski, 2007): 1/3 thời gian trong ngày của trẻ diễn ra ở nhà trường và nhà 
trường vốn từ trước dến nay luôn thực hiện vai trỏ dưỡng dục trẻ, tức là đảm bảo 
cho trẻ một sự phát triển toàn diện và hoàn thiện nhân cách; do vậy, nhà trường luôn 
săn sàng tổ chức các hoại dộng trợ giúp, hỗ trợ các em khi các em gặp những khó 
khăn. Trên thực tế, trẻ cũng có thể đến các phòng khám/trung tâm tư vấn hoặc bệnh 
viện dể nhận được sự hỗ trợ nảy nhưng thường khi đó, những khỏ khăn đã ưở nên 
trầm trọng hơn, có the đã trở thành bệnh lý và nhiều người rất ngại dán các phòng 
khám sức khoẻ tâm thần vỉ sợ bị dịnh kiến, kì thị. Ngoài ra, một lợi thế nữa của 
trường học là mỗi khi thực hiện, các hoạt động này cũng dễ đàng tiếp cận đến số 
dông. Chính vì thế, ở những nước nảy, chính sách tăng cường cung cấp các dịch vụ 
hỗ trợ sức khoè tâm thẩn đă quan tâm dến việc chuyển dịch và hưóng các hình thức 
chăm sóc, hỗ trợ truyền thống vào cơ cấu nhà trường, hình thành các chương trình 
chăm sóc sức khỏe tinh thần dựa vảo trường học (School - Rased Mental Health 
Service) (Rones &  Iloagwood, 2000: Pumaricga et al, 1999). Sức khoẻ tâm thần có 
mối quan hệ chặt chẽ với thành công học tập (Durlak &  Wells, 1997). V iệc ứng
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dune tâm lý học lâm sàng trong (nrờnịỉ học, quan tâm đên chăm sóc sức khỏe tâm 
thần cùa học sinh hướng đcn việc can thiệp các vấn đè cảm xúc, hành vi của học 
sinh dựa trên nhu cẩu giáo dục cùa trỏ. Náu chì tư vấn/hỗ trợ k ĩ năng xã hội như cán 
bộ lư vân vân làm cỏ thê giúp học sinh nảy cài thiện các vân đề cảm xúc và hành vi 
nhung không hỗ trự cho việc học lập cho trê. Ngược lại, nếu chi tập trung hỗ trợ 
viộc học tập cùa học sinh mà không chú Irọng đên các vân dề sức khoè tâm thần cùa 
hục sinh, thỉ kết quả học tập có thể cải thiựn nhưng kliông giúp giải quyết được vấn 
dê CỎI lồi dẫn đến yếu kém trong học tập của học sinh, và cũng không có hiệu quả 
ổn dịnh, lâu bền (Dos - Santos '  Elias et al., 2003; Nelson ct al., 2005). Do vậy, xu 
hưónig sử dụng tâm lý học lâm sàna trong trường học không chi tập trung đen cá 
nhâr học sinh mà còn tập trung vào lớp học, cùng với giáo viên xây dựng lớp học 
trỏ (hành môi trường cải thiện các vấn đề cám xúc và hành vi, cũng như nhu cầu 
học tập cúa học sinh, có thê giài quyel dược những hạn che nêu trên. Hon nữa, 
khôrg chi hỗ trợ các cm học sinh đã cỏ vấn đề về sức khoẻ tâm thần trong lớp mà 
còn hạn chế những em có nguy cơ có vấn de về sức khoẻ tâm thần bị nặng Ihêm. 
riếp cận giáo dục hòa nhập, phôi hợp giữa giáo viên, cán bộ tâm lý lâm sàng và phụ 
huynh học sinh có the giúp hỗ trợ nhũng em có vấn đề hoăc có nguy cơ có vấn dề 
về s.rc khoẻ tâm thần ngay chính trong môi trường lóp học của em một cách hiệu 
quả, giúp các em học tập và phái triển toi ưu.

] liộn nay, về đào tạo, V iệ t Nam chưa có chương trình dào tạo nhà chuyên môn 
tư vin  lâm lý hoặc cán bộ tâm ]ý học đường ở trình dộ thạc sĩ. Từ năm 2009, 
i rưrng Đại học Giáo dục. Dại học Quốc gia Hả Nội đã có chương trình thạc sĩ về 
tâm lý học lâm sàng trẻ em và v ị thành niên. Sử dụng đội ngũ này trong trường học 
sẽ Yc giải pháp tốt để xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ tâm lý học 
trong trường học

Tài liệu tham  khảo

1. Rahr Weiss. Hoang - Minh, D ct al (2011). Development o f Clinical Psychology and 
Mental Health Resources in Vietnam. Psychological Studies, 56, 185 - 191Bardone 
et al., 1996;

2. RùI Xuân Mai (2004), Thực trạng về nhu cầu tham vấn và trình độ cản bộ tham vấn 
ta i cộng đồng tại Việt Nam, Đê tài nghiên cứu cấp trưcmg Đại học Lao động - Xã hội.

ì. Durlak, J.A & Wells, A. M (1997) Primary Prevention Mental Health Programs: the 
Future Is Kxciting, Am.} Community Psychol 1997 Apr;25(2):233 - 43.

4 1 loảng Cẩm Tú và Đặng Hoàng Minh (2009), "Thực trạng SKK ò học sinh THCS ờ 
í là Nội và nhu cẩu tham vấn sức khòe tâm thẩn", Tạp chí Khoa học Xã hội rà Nhân 
văn, Sẻ 1 s. tập 25. trang 10<s - ] 11

157



VIỆT NAM HỌC - KỲ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẺ LÀN THỨ TƯ

5. Kutash, K &  Duchnowski, A.J et al (2007) School - Based Mental Health 
An Empirical Guide fo r Decision - Makers, USF Publication.

6. Lê Minh l  oan (2009), "Một số yếu tố ảnh hường đến hoạt động tham vấn tâm lí 
cho học sinh cùa các trường Trung học phổ thông", Hội í hảo khoa học quỗc tế, Hà 
Nội, 3 - 4/8/2009.

7. Nguyễn Minh Hằng (2009), "Mô hình hoạt động của nhà lâm lý học đưàmg", Tạp chỉ 
Tam lý học, 2009, số 3. - Tr.35 40

8. Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thanh Hồng và các cộng sự (2006), "Nhu cầu tham vấn 
của học sinh một số trường trung học trên địa bàn Hà Nội"j Kỳ yếu hội thào "Xây 
dựng và phát triển mạng lưới tham vắn trong trường học", Hà Nội tháng 6/2006. 
trang 289 - 301

9. Nguyễn Thị Mùi (2009), "Xây dựng mỏ hỉnh phòng tham vấn học dường trong các 
trường THPT", Hội thảo khoa học quốc tế về Tâm ly học học đường lần 7, Hà Nội, 
3 - 4/8/2009.

158


